 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn
Đại diện:
Đào Thị Quý
	
Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn,  Hà Nội 
ĐT:0989.351.171

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Bắc Sơn. Với lợi thế địa hình vùng đồi gò, cộng với khí hậu mát mẻ của vùng cao, Bắc Sơn là nơi vô cùng thích hợp cho canh tác cây chè. Người dân nơi đây đã áp dụng mô hình sản xuất theo hướng VietGAP để cây chè cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. 

	2
	Công ty CP Sản xuất Nông sản Hà Nội 
Đại diện: 
Phạm Văn Tá
	Xóm 3, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 0912.125.427
	Chuyên cung cấp rau các loại: Cà chua, bí đỏ, bí xanh, rau muống, măng tây, xà lách. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
 

	3
	Công ty cổ phần du lịch và thực phẩm Sao Việt
Đại diện: 
Mai Thị Vân Anh
	
Phường Thạch Bàn,  quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:0242.245.4286


	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.   


	4
	Công ty cổ phần thực phẩm Song Đạt
Đại diện:
Dương Bạch Mai
	Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT:0243.863.0094

	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.   






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Cơ sở trồng hoa lan
Đại diện:
Tạ Công Thực

	
Xóm 2,thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0912.698.703


    
	Chuyên cung cấp hoa lan phục vụ Tết Nguyên đán. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.


	3
	Vườn Lan Đức Khải 
Đại diện:
Đức Khải
	
Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 085.358.3333
       

	Chuyên cung cấp hoa lan phục vụ Tết Nguyên đán. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.


	4
	Trang trại Lê Đức Giáp
Đại diện:
Lê Đức Giáp 
	

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT:0983.001.661
    
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh và giống cây ăn quả như cam canh, bưởi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.







NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Thị Dung
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 038.516.5595
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Hữu Phong
	Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội
ĐT: 034.590.5952
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa 
như hoa cúc, đồng tiền, lily… Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Đỗ Đắc Thuần
	Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội
ĐT: 0983.327.758

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, lily… Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Đinh Duy Thắng
	Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội
ĐT: 0971.030.422
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa cúc, đồng tiền... Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi thủy sản
Đại diện: Nguyễn Văn Dân

	


Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0986.178.660


	Chuyên cung cấp cá và vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	2
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: Nguyễn Đức Thuật 
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT:0365.889.750


	Chuyên cung cấp các loại cá giống. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Đặng Hữu Hỷ
	

Thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0983.365.791
    
	Chuyên cung cấp lợn giống và lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Phạm Đức Kiểm

	
Thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng  Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0944.589.111

    
	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Hữu Mạnh
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT:0984.958.665
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT:0243.874.0278
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Công ty TNHH Gốm sứ Phúc Thanh
Đại diện:
Hà Văn Phúc
	
Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội
ĐT:0989.895.079
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Phùng Gia
Đại diện:
Phạm Thu Trang
	
Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội
ĐT:0982.759.986
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Mai Viết Ái
 

	
Xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:0974.808.748
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

	2
	Cơ sở sản xuất chè Thái Sinh
Đại diện: 
Trần Văn Thái
	
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:0988.722.669
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Phạm Thanh Tuân
	


Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:083.4998.004



	Chuyên cung cấp chè búp khô. Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

	4
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Nguyễn Thanh Dương
	
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:0912.273.776

    
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 





